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PHỤ LỤC 2
THỐNG KÊ TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN DẦU GIÂY HUYỆN THỐNG NHẤT


     1. Đặt tên 13 đường ở Khu trung tâm hành chính huyện:
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
HIỆN HỮU
	VỊ TRÍ
(điểm đầu x điểm cuối)
	TÊN ĐẶT MỚI
	QUY MÔ
(Dài x rộng)
	GHI CHÚ


	1
	Đường D6 
	Đường N7
	Đường N1
	Tôn Đức Thắng


	1790
	26
	

	2
	Đường N1 
	Đường D1
	Đường D6
	Trần Phú

	909
	28
	

	3
	Đường N7 
	Đường D1
	Đường D6
	Hà Huy Tập

	909
	28
	

	4
	Đường D1
	Quốc lộ 20
	Quốc lộ 20
	Nguyễn Tất Thành


	3200
	17
	

	5
	Đường N3
	Đường D1
	Đường D4
	Nguyễn Thị Minh Khai
	615
	24
	

	6
	Đường N5
	Đường D1
	Đường D4
	Lê Hồng Phong

	615
	24
	

	7
	Đường D3
	Đường N7
	Đường N1
	Trường Chinh

	582
	26
	

	8
	Đường D4
	Đường N7
	Đường N1
	Lê Duẩn

	582
	35
	

	9
	Đường N2
	Đường D3
	Đường D6
	Nguyễn Văn Cừ


	605
	18
	

	10
	Đường N6
	Đường D3
	Đường D6
	Nguyễn Văn Linh


	605
	18
	

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
HIỆN HỮU
	VỊ TRÍ

(điểm đầu x điểm cuối)
	TÊN ĐẶT MỚI
	QUY MÔ
(Dài x rộng)
	GHI CHÚ

	11
	Đường D5
	Đường N2
	Đường N6
	Võ Văn Kiệt

	347
	18
	

	12
	Đường N4
	Đường D4
	Đường D5
	Trần Văn Giàu

	125
	30
	

	13
	Đường N8
	Đường D3
	Đường D4
	Đỗ Mười

	300
	28
	

	2. Đặt tên 9 đường trục chính ở thị trấn: 


	14
	Đường tránh ngã tư Dầu Giây, nối Tỉnh lộ 769
	Giao QL1A
	Giao đường ĐT 769 (ngã 5 KCN Dầu Giây)
	3 Tháng 2
	2.800
	28
	

	15
	Đường N11
	Đường 18
	Đường D13
	19 tháng 8

	3900
	28
	

	16
	Đường N12 
	Giao đường Song hành cao tốc TP.HCM - LT- DG
	Giao đường vào trường Mầm non Hoa Cúc xã Hưng Lộc
	30 Tháng 4
	4.700
	28
	

	17
	Đường N13
	Giao QL1A tại thị trấn Dầu Giây
	Giao QL1A tại Hưng Lộc
	Võ Nguyên Giáp


	8.600
	45
	(đường vành đai)

	18
	Đường D7
	Giao N13
	Khu dân cư A1C1
	Đào Duy Từ

	800
	28
	

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
HIỆN HỮU
	VỊ TRÍ
(điểm đầu x điểm cuối)
	TÊN ĐẶT MỚI
	QUY MÔ
(Dài x rộng)
	GHI CHÚ

	19
	Đường D17
	Giao QL1A
	Đường Trảng Bom - Xuân Lộc
	Nguyễn Hữu Cảnh

	2.500
	28
	

	20
	Đường D8 (bên hông trường Đại học Công nghệ miền Đông)
	Đường trục N1
	Đường N13
	Huỳnh Văn Nghệ
	1300
	28
	

	21
	Đường D7
	QL 1
	Đường N13
	Nguyễn Bình

	1200
	28
	

	22
	Đường Song hành QL1A và QL 20 (khu phố Lập Thành)
	Quốc lộ 1A
	Quốc lộ 1A. Quốc lộ 20
	17 Tháng 4
	3060
	32
	

	3. Đặt tên 12 đường ở khu phố Lập Thành: 



	23
	Đường số 1
	Giao ĐT769
	Đường số 12
	Hai Bà Trưng


	306
	8
	

	24
	Đường số 2
	Giao ĐT769
	Đường số 12
	Ngô Quyền

	305
	8


	

	25
	Đường số 3
	Giáp nhà dân
	Đường số 12
	Lê Lai

	198
	8
	

	26
	Đường số 4
	Giáp nhà dân
	Đường số 12
	Lý Thường Kiệt

	200
	8
	

	27
	Đường số 5
	Giáp nhà dân
	Đường số 12
	Trịnh Hoài Đức


	250
	8
	

	28
	Đường số 6
	Giáp nhà dân
	Đường số 12
	Lê Quang Định

	250
	8
	

	29
	Đường số 7
	Giáp nhà dân
	Đường số 12
	Ngô Nhơn Tịnh


	250
	8
	

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
HIỆN HỮU
	VỊ TRÍ
(điểm đầu x điểm cuối)
	TÊN ĐẶT MỚI
	QUY MÔ
(Dài x rộng)
	GHI CHÚ

	30
	Đường số 8
	Đường số 2
	Đường số 1
	Trần Quốc Toản


	139
	8
	

	31
	Đường số 9
	Đường số 2
	Đường số 11
	Lê Hoàn

	360
	8
	

	32
	Đường số 10
	Giáp nhà dân
	Đường số 7
	Lương Thế Vinh


	164
	8
	

	33
	Đường số 11
	Giao ĐT769
	Đường số 12
	Huỳnh Mẫn Đạt


	304
	8
	

	34
	Đường số 12
	Giao QL1A
	Đường số 11
	Trần Quốc Tuấn

	589
	8
	

	         4. Đặt tên 13 đường ở khu phố Trần Hưng Đạo:

	35
	Đường số 1
	Giao QL1A
	Giáp lô cao su
	Nguyễn Thuyên

	254
	8
	

	36
	Đường số 2
	Giao QL1A
	Đường số 6
	Nguyễn Hiền

	176
	8
	

	37
	Đường số 3
	Giao QL1A
	Đường số 6
	Trương Hán Siêu


	164
	8
	

	38
	Đường số 4
	Đường số 3
	Đường số 1
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	386
	8
	

	39
	Đường số 5
	Đường số 5
	Giáp lô cao su
	Mạc Đỉnh Chi


	593
	8
	

	40
	Đường số 6
	Giáp lô cao su
	Giáp lô cao su
	Chu Văn An

	614
	8
	

	41
	Đường số 7
	Giao Ql1A
	Giao tuyến đường số 7
	Dương Quảng Hàm
	331
	8
	

	42
	Đường số 8
	Giao Ql1A
	Giao tuyến đường số 7
	Yết Kiêu
	330
	8
	

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
HIỆN HỮU
	VỊ TRÍ
(điểm đầu x điểm cuối)
	TÊN ĐẶT MỚI
	QUY MÔ
(Dài x rộng)
	GHI CHÚ

	43
	Đường số 9
	Đường số 4
	Giao tuyến đường số 6
	Phạm Ngũ Lão
	130
	8
	

	44
	Đường số 10
	Dường bên hông trường ĐH Miền Đông
	Giao tuyến đường số 2
	Trần Bình Trọng
	302
	8
	

	45
	Đường số 11
	Đường bên hông trường ĐH Miền Đông
	Giao tuyến đường số 2
	Trần Khánh Dư
	302
	8
	

	46
	Đường số 12
	Đường bên hông trường ĐH Miền Đông
	Giao tuyến đường số 2
	Trần Nhật Duật

	302
	8
	

	47
	Đường số 13
	Đường bên hông trường ĐH Miền Đông
	Giao tuyến đường số 1
	Trần Quang Khải


	401
	8
	

	5. Đặt tên 17 đường ở khu phố Phan Bội Châu: 



	48
	Đường số 1
	Giáp lô cao su
	Giáp lô cao su
	Phan Trọng Tuệ
	465
	8
	

	49
	Đường số 2
	Đường ĐT769
	Giáp lô cao su
	Phan Chu Trinh
	926
	8
	

	50
	Đường số 3
	Đường ĐT769
	Đường số 8
	Hồ Văn Đại 

	291
	8
	

	51
	Đường số 4
	Đường số 8
	Đường số 13
	Phan Trọng Bình
	307
	8
	

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
HIỆN HỮU
	VỊ TRÍ
(điểm đầu x điểm cuối)
	TÊN ĐẶT MỚI
	QUY MÔ
(Dài x rộng)
	GHI CHÚ

	52
	Đường số 5
	Giáp nhà dân
	Đường số 12
	Bùi Thanh Vân


	120
	8
	

	53
	Đường số 6
	Đường số 11
	Đường số 13
	Phạm Văn Hy

	126
	8
	

	54
	Đường số 7
	Đường số 13
	Đường số 16
	Vũ Hồng Phô

	270
	8
	

	55
	Đường số 8
	Giáp suối
	Giáp đường sắt 
	Trần Tử Bình

	565
	8
	

	56
	Đường số 9
	Đường số 2
	Đường số 8
	Điểu Xiễn


	209
	8
	

	57
	Đường số 10
	Đường số 8
	Đường số 4
	Nguyễn Hải

	211
	8
	

	58
	Đường số 11
	Đường số 2
	Đường số 5
	Nguyễn Minh Đức
	183
	8
	

	59
	Đường số 12
	Đường số 2
	Đường số 4
	Lê Thoa

	213
	8
	

	60
	Đường số 13
	Đường số 2
	Giáp đường sắt 
	Trần Công An

	298
	8
	

	61
	Đường số 14
	Đường số 2
	Giáp đường sắt 
	Nguyễn Văn Nghĩa
	330
	8
	

	62
	Đường số 15
	Đường số 2
	Đường số 17
	Hoàng Bá Bích
 
	283
	8
	

	63
	Đường số 16
	Đường số 2
	Đường số 17
	Đặng Nguyên

	284
	8
	

	64
	Đường số 17
	Đường số 13
	Đường số 16
	Tống Viết Dương
	271
	8
	

	         6. Đặt tên 38 đường ở khu phố Trần Cao Vân: 



	STT
	TÊN ĐƯỜNG
HIỆN HỮU
	VỊ TRÍ
(điểm đầu x điểm cuối)
	TÊN ĐẶT MỚI
	QUY MÔ
(Dài x rộng)
	GHI CHÚ

	65
	Đường số 1
	Đường ĐT769
	Đường số 9
	Trần Nhân Tông 
	189
	8
	

	66
	Đường số 2
	Đường ĐT769
	Đường số 9
	Lê Thái Tổ

	189
	8
	

	67
	Đường số 3
	Đường ĐT769
	Đường số 4
	Lê Thánh Tông 
	162
	8
	

	68
	Đường số 4
	Đường ĐT769
	Hẻm hiện hữu
	Lý Thái Tổ

	440
	8
	

	69
	Đường số 5
	Đường số 3
	Đường số 9
	Lý Thánh Tông
	126
	8
	

	70
	Đường số 6
	Đường số 10
	Đường số 12
	Quang Trung 

	401
	8
	

	71
	Đường số 7
	Đường số 10
	Giáp nhà dân
	Trần Thánh Tông
	291
	8
	

	72
	Đường số 8
	Đường số 1
	Đường số 2
	Lương Văn Can 
	145
	8
	

	73
	Đường số 9
	Hẻm hiện hữu
	Giáp suối
	Đinh Tiên Hoàng
	645
	8
	

	74
	Đường số 10
	Giao QL1A
	Đường số 9
	Trần Thái Tông
	339
	8
	

	75
	Đường số 11
	Giao QL1A
	Giáp chùa
	Duy Tân

	124
	8
	

	76
	Đường số 12
	Giao QL1A
	Giáp nhà dân
	Hàm Nghi

	106
	8
	

	77
	Đường số 13
	Đường số 7
	 Đường số 4
	Thành Thái

	162
	8
	

	78
	Đường số 14
	Giao QL20
	Đường số 38
	Mạc Đỉnh Chi

	567
	8
	

	79
	Đường số 15
	Giao QL20
	Đường số 38
	Nguyễn Du

	596
	8
	

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
HIỆN HỮU
	VỊ TRÍ
(điểm đầu x điểm cuối)
	TÊN ĐẶT MỚI
	QUY MÔ
(Dài x rộng)
	GHI CHÚ

	80
	Đường số 16
	Giao QL20
	 Đường số 38
	Nguyễn Trãi

	635
	8
	

	81
	Đường số 17
	Đường số 28
	Đường số 38
	Hồ Xuân Hương
	411
	8
	

	82
	Đường số 18
	Đường số 27
	Đường số 28
	Ngô Đức Kế

	147
	8
	

	83
	Đường số 19
	Đường số 27
	Đường số 28
	Dương Tử Giang
	147
	8
	

	84
	Đường số 20
	Giao tuyến đường số 22
	Đường số 38
	Lê Hữu Trác

	335
	8
	

	85
	Đường số 21
	Giao tuyến đường số 22
	Đường số 38
	Đoàn Thị Điểm
	341
	8
	

	86
	Đường số 22
	Giao tuyến đường số 22
	Đường số 38
	Nguyễn Khuyến
	336
	8
	

	87
	Đường số 23
	Giao tuyến đường số 22
	Đường số 38
	Đặng Trần Côn
	333
	8
	

	88
	Đường số 24
	Giao tuyến đường số 24
	Giáp ranh đất
	Ngô Sỹ Liên 
	185
	8
	

	89
	Đường số 25
	Đường số 35
	Giáp ranh đất
	Nguyễn Đình Chiểu
	331
	8
	

	90
	Đường số 26
	Đường số 14
	QL1A
	Đào Trí Phú

	88
	8
	

	91
	Đường số 27
	Đường số 16
	Đường số 15
	Lê Văn Hưu

	127
	8
	

	92
	Đường số 28
	Đường số 16
	Đường số 15
	Mai Xuân Thưởng
	127
	8
	

	93
	Đường số 29
	Đường số 16
	Đường số 15
	Ngô Thì Nhậm
	128
	8
	

	94
	Đường số 30
	Đường số 16
	Đường số 15
	Phùng Khắc Khoan  
	129
	8
	

	STT
	TÊN ĐƯỜNG
HIỆN HỮU
	VỊ TRÍ
(điểm đầu x điểm cuối)
	TÊN ĐẶT MỚI
	QUY MÔ
(Dài x rộng)
	GHI CHÚ

	95
	Đường số 31
	Đường số 16
	Đường số 15
	Phan Huy Chú
	127
	8
	

	96
	Đường số 32
	Đường số 16
	Đường số 15
	Bùi Huy Bích


	126
	8
	

	97
	Đường số 33
	Đường số 16
	Đường số 15
	 Hồ Biểu Chánh
	116
	8
	

	98
	Đường số 34
	Đường số 16
	Đường số 15
	Đặng Văn Ngữ
	116
	8
	

	99
	Đường số 35
	Đường số 25
	Đường số 16
	Huỳnh Thúc Kháng
	336
	8
	

	100
	Đường số 36
	Đường số 22
	Đường số 16
	Dương Khuê

	166
	8
	

	101
	Đường số 37
	Đường số 25
	Đường số 21
	Trương Định


	219
	8
	

	102
	Đường số 38
	Giao QL1A
	Giáp ranh đất
	Võ Thị Sáu


	489
	8
	


    7. Đặt tên công trình công cộng:

     a) Công viên:

  Công viên 17 Tháng 4 (ngày giải phóng huyện Thống Nhất).

    b) Cầu giao thông:

  Cầu Dầu Giây. 
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